
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /SGDĐT-KHTC 

V/v triển khai báo cáo thống kê giáo 

dục kỳ đầu năm học 2025 - 2026 và 

chấn chỉnh nộp báo cáo thống kê kỳ 

cuối năm học 2024 - 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày         tháng      năm 2025 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa - Xã hội các xã phường; 

 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; trường phổ 

thông có nhiều cấp học; trường mầm non, tiểu học, phổ thông 

cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường hiệp quản 

thuộc đại học, học viện; 

 - Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX. 
 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 25/2024/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành 

giáo dục (Thông tư số 25/2024/TT-BGDĐT) và Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cơ sở dữ liệu 

giáo dục và đào tạo, thực hiện nhiệm vụ năm học 2025-2026.  

Để triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học trên cơ sở dữ liệu tại địa chỉ 

http://csdl.hanoi.edu.vn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Văn hóa - Xã hội 

các xã, phường; các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở trên địa bàn Thành phố thực hiện 

báo cáo thống kê (EMIS) như sau: 

I. Chấn chỉnh nộp báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2024-2025 

Tại kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2024-2025, một số cơ sở giáo dục mầm 

non và các nhóm lớp mẫu giáo chưa hoàn thành kỳ báo cáo thống kê theo chỉ đạo 

tại Công văn số 2627/BGDĐT-KHCNTT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

Sở Giáo dục và Đào tạo phê bình các đơn vị không hoàn thành kỳ báo cáo 

thống kê cuối năm và đề nghị các đơn vị liên hệ với phòng Văn hóa - Xã hội thuộc 

phạm vi quản lý để gửi dữ liệu hoàn thành kỳ báo cáo để Sở Giáo dục và Đào tạo 

tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 

(Có danh sách các cơ sở giáo dục chưa hoàn thành kỳ báo cáo thống kê cuối 

năm 2024-2025 kèm theo) 

Thời hạn hoàn thành gửi báo cáo Emis cuối năm 2024-2025 trước ngày 

25/10/2025. 

II. Về công tác triển khai báo cáo thống kê đầu năm học 2025-2026 

1. Đối với phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo thống kê trên 

cơ sở dữ liệu (CSDL) theo phân cấp; thực hiện rà soát, chuẩn hóa lại danh mục quy mô 

mạng lưới các nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập (MGĐL), các trường mầm non, phổ 

http://csdl.hanoi.edu.vn/
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thông trên CSDL (yêu cầu các cơ sở giáo dục cập nhật lại thông tin theo địa giới 

hành chính mới), đôn đốc và rà soát, kiểm duyệt việc gửi dữ liệu báo cáo của các cơ 

sở giáo dục đảm bảo tính chính xác, đầy đủ các thông tin, đủ biểu mẫu theo yêu cầu tại 

Thông tư số 25/2024/TT-BGDĐT.  

- Thực hiện tổng hợp, gửi báo cáo thống kê Emis của các nhóm lớp MGĐL, 

các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên cơ sở dữ liệu ngành lên cấp trên 

theo thời hạn quy định.  

- In đóng cuốn báo cáo thống kê có xác nhận đóng dấu của lãnh đạo gửi về 

Sở Giáo dục và Đào tạo, số 81 phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, thành phố Hà 

Nội (qua phòng Kế hoạch - Tài chính, file scan gửi email: thongke@hanoiedu.vn). 

Thời gian hoàn thành và nộp báo cáo trước ngày 29/10/2025 

2. Đối với các trường trực thuộc Sở, các trường hiệp quản; các trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 

 a) Đề nghị cập nhật lại địa chỉ theo địa giới hành chính mới (xã, phường) trên 

cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo, rà soát, cập nhật bổ sung thông tin trường, lớp, 

người đứng đầu, địa chỉ, email, trường đạt chuẩn và các thông tin liên quan khác. 

 b) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê (EMIS) và gửi báo cáo trên cơ sở dữ 

liệu giáo dục và đào tạo (sử dụng thao tác lấy dữ liệu để báo cáo đầy đủ số liệu các 

biểu: Trường - lớp học, quy mô số học sinh, học sinh theo độ tuổi, đội ngũ cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, số phòng học, phòng bộ môn, ngân sách giáo dục), thực hiện 

gửi dữ liệu lên cấp trên theo quy định (riêng biểu phòng học, phòng bộ môn, các 

trường khai báo nhập trực tiếp thông tin số lượng phòng học, phòng bộ môn trên cơ 

sở dữ liệu ngành). 

 Số liệu báo cáo thống kê (EMIS) của đơn vị liên quan đến tiêu chí làm cơ sở 

đặt hàng giao dự toán cũng như quyết toán, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo 

các bộ phận liên quan báo cáo đầy đủ, chính xác số liệu và chịu trách nhiệm đối với 

dữ liệu gửi Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Thời hạn hoàn thành và gửi báo cáo trước ngày 25/10/2025 

 Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc liên hệ số điện thoại 

024.39393912, DĐ 0988353658 (đ/c Nguyễn Đắc Toàn phòng Kế hoạch - Tài chính 

Sở Giáo dục và Đào tạo, hoặc email: thongke@hanoiedu.vn; hoặc qua các nhóm 

hỗ trợ zalo hỗ trợ thống kê). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (Cục KHCNTT); 

- UBND Thành phố (để báo cáo); 

- UBND các xã, phường; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở (để phối hợp); 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 
Trần Thế Cương 

 

 

 



3 

 

Mã QR trên phần mềm Zalo để tham gia nhóm hỗ trợ báo cáo thống kê 

trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo 

 

Cấp mầm non https://zalo.me/g/pljziv075 

 

Cấp tiểu học https://zalo.me/g/zkfyih360 

 

Cấp THCS https://zalo.me/g/dcnqtd585 

 

Cấp THPT và 

GDNN-GDTX 
https://zalo.me/g/odfxlu993 

 

 

https://zalo.me/g/pljziv075
https://zalo.me/g/zkfyih360
https://zalo.me/g/dcnqtd585
https://zalo.me/g/odfxlu993
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